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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 T NH   NH THU N 

     Bản án số: 73/2021/HS-ST
 

     Ngày: 02/6/2021.  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ D VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ D VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT  T NH   NH THU N
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Bính  

2. Ông Nguyễn Văn Đô 

      - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên, Thư ký Tòa án thành phố 

Phan Thiết.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết tham gia phiên tòa:  

Bà Nguyễn Thị Hằng - Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 6 năm 2021 t i Tr  s  Tòa án nh n d n thành phố Phan Thiết 

xét xử sơ thẩm công khai
 
v  án hình sự sơ thẩm

 
th  lý số: 34/2021/HSST, ngày 

30/3/2021 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số: 75/2021/HSST- QĐ ngày 05 tháng 

5 năm 2021, Quyết định hoãn phiên tòa số 93/QĐHPT, ngày: 18/5/2021, đối với 

các bị cáo: 

 1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc A 

Sinh ngày: 29/10/2000, t i Bình Thuận, giới tính: nam 

Nơi cư trú: thôn B, xã C, thành phố Phan Thiết 

D n tộc:  kinh  Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: không 

Trình độ học vấn: 6/12  Nghề nghiệp: làm nông 

Cha: ông Nguyễn Văn D, sinh năm: 1974, nghề nghiệp: làm nông 

Mẹ: bà Võ Thị E, sinh năm: 1977, nghề nghiệp: làm nông 

Cùng trú t i: thôn B, xã C, thành phố Phan Thiết 

Anh chị em ruột: có 02 người; bị cáo là con út trong gia đình 

Vợ, con: chưa có 

Tiền án, tiền sự: không 

Nhân thân: ngày 08/10/2015, bị Công an thành phố Phan Thiết ra Quyết 

định xử ph t vi ph m hành chính số 232 với mức ph t cảnh cáo về hành vi “Cố ý 

g y thương tích”. 

Ngày 22/11/2016, bị Tòa án nh n d n tỉnh Bình Thuận xử ph t 21 tháng tù 

về tội “Cướp giật tài sản” t i bản án số 108/2016/HSPT, chấp hành t i tr i giam 

F đến ngày 29/10/2017 chấp hành xong.  
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T i thời điểm thực hiện hành vi ph m tội “Cướp giật tài sản” (ngày 

28/3/2016) theo bản án số 108/2016/HSPT ngày 22/11/2016 thì A mới 15 tuổi 

04 tháng 27 ngày (là người dưới 16 tuổi) nên theo quy định t i điểm a khoản 1 

Điều 107 Bộ luật hình sự thì A được coi là không có án tích. 

 Bị cáo Nguyễn Ngọc A hiện đang bị áp d ng biện pháp ngăn chặn “Cấm 

đi khỏi nơi cư trú”. 

    2. Họ và tên: Nguyễn Văn G 

Sinh ngày: 29/01/1999, t i Bình Thuận, Giới tính: nam    

Nơi cư trú: thôn H, xã I, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. 

D n tộc:  kinh  Quốc tịch: Việt Nam Tôn giáo: không 

Trình độ học vấn: 10/12  Nghề nghiệp: làm nông 

Cha: ông Nguyễn Văn J, sinh năm: 1971, nghề nghiệp: làm nông 

Mẹ: bà Văn Thị K, sinh năm: 1976, nghề nghiệp: làm nông 

Cùng trú t i: thôn H, xã I, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 

Anh chị em ruột: có 03 người, bị cáo là con thứ hai trong gia đình 

Vợ, con: chưa có 

Tiền án, tiền sự: không 

Nhân thân: ngày 14/12/2020, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành 

phố Phan Thiết kh i tố về tội : “G y rối trật tự công cộng”. 

Bị cáo Nguyễn Văn G hiện đang bị t m giam t i nhà t m giữ - Công an 

thành phố Phan Thiết trong một v  án khác. 

 Các bị cáo có mặt t i phiên tòa. 

Ngƣời bị hại: anh Lâm L, sinh năm: 1993 (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: 114/6, đường 702 M, phường 1, quận N, thành phố Hồ Chí Minh. 

 Nhân chứng: bà Nguyễn Thị Ngọc O, sinh năm: 1996 (Vắng mặt) 

Nơi cư trú: khu phố 2, phường P, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ nội dung v  án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 05/10/2018, Nguyễn Ngọc A cùng 

Nguyễn Văn G đi đến tiệm game bắn cá Q (tiệm game) thuộc thôn R, xã C, 

thành phố Phan Thiết, do anh Lâm L (sinh năm 1993, trú t i số 114/6 đường 702 

M, phường 1, quận N, thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ để chơi. Quá trình chơi, 

A thua hết tiền và xảy ra m u thuẫn với quản lý của tiệm game nên A và G ra về. 

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, do thua tiền và bực tức với quản lý của 

tiệm game nên A rủ G đến đập phá tiệm game, G đồng ý. Sau đó, G điều khiển 

xe mô tô biển số 86B4-XXX.01 ch  theo A, khi đi cả 02 đều mang theo mỗi 

người 01 c y rựa dài khoảng 60cm. Tới nơi, G cầm c y rựa trên tay đập bể 03 

màn hình của 03 máy bắn cá t i vị trí phía bên phải của tiệm game, A cầm c y 

rựa trên tay đập bể 03 màn hình của 03 máy bắn cá t i vị trí phía bên trái của 

tiệm game. Lúc này trong tiệm game có 03 khách đang chơi nhưng thấy có 

người cầm hung khí xông vào quán thì 03 người khách này đã bỏ ch y chỉ còn 

l i chị Nguyễn Thị Ngọc O là nh n viên của tiệm game   l i chứng kiến toàn bộ 
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sự việc. Sau khi đập bể 06 màn hình máy bắn cá trong tiệm game thì A và G 

nhanh chóng ra xe mô tô biển số 86B4-XXX.01 tẩu thoát.  

Sau khi xảy ra sự việc, chị O đã đến Công an xã C trình báo toàn bộ nội 

dung sự việc. 

T i bản kết luận định giá tài sản số 239/KL-HĐĐG ngày 14/12/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản trong Tố t ng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 

06 màn hình máy bắn cá tổng giá trị thiệt h i là 72.000.000 đồng. 

Vật chứng của vụ án: 06 máy bắn cá đều bị vỡ màn hình, thu giữ từ anh 

Lâm L. 
 Cơ quan CSĐT-Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành xử lý vật 

chứng, trả l i tài sản cho anh L, anh L đã nhận l i tài sản. 

Quá trình thực hiện hành vi ph m tội, A và G đã sử d ng 02 c y rựa để đập 

phá các máy bắn cá trong tiệm game. Sau khi xảy ra sự việc A và G đã vứt c y rựa 

  dọc đường gần khu vực hồ tôm. Công an xã C đã tổ chức truy tìm vật chứng nhưng 

không thu hồi được.  

Đối với chiếc xe mô tô biển số 86B4-XXX.01 mà G đã điều khiển ch  A 

đi thực hiện hành vi ph m tội, hiện G đã bán l i cho một người đàn ông (không 

rõ nh n th n) nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu hồi được. 

Về dân sự: Quá trình điều tra, các bị cáo tự nguyện bồi thường cho anh 

Lâm L tổng số tiền là: 50.000.000 đồng để bồi thường thiệt h i do mình g y ra, 

anh L đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu gì thêm về d n sự. 

T i phiên tòa sơ thẩm:   kiến của đ i diện Viện kiểm sát nh n d n thành 

phố Phan Thiết: Đ i diện Viện kiểm sát vẫn giữ A quyết định truy tố theo Cáo 

tr ng số 36/CT/VKS-PT, ngày 26/3/2021 của Viện kiểm sát nh n d n thành phố 

Phan Thiết. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc A ph m tội:"Cố ý làm hư hỏng tài sản" 

theo quy định t i điểm b khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

 p d ng: điểm b khoản 2 Điều 178, điểm d khoản 1 Điều 52, điểm b, s 

khoản 1 Điều 51, Điều 91, Điều 101, khoản 1 Điều 50, Điều 38 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Ngọc A từ 02 năm 03 tháng đến 03 năm tù, thời 

h n tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn G ph m tội: "Cố ý làm hư hỏng tài sản" 

theo quy định t i điểm b khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

 p d ng: điểm b khoản 2 Điều 178, điểm d khoản 1 Điều 52, điểm b, s 

khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 50, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Văn G từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm 06 tháng 

tù, thời h n tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

Về tang vật chứng: 06 máy bắn cá đều bị vỡ màn hình, thu giữ từ anh L m 

L. Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành xử lý vật chứng, 

trả l i tài sản cho anh L, anh L đã nhận l i tài sản. 
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Quá trình thực hiện hành vi ph m tội, A và G đã sử d ng 02 c y rựa để đập 

phá các máy bắn cá trong tiệm game. Sau khi xảy ra sự việc A và G đã vứt c y rựa 

  dọc đường gần khu vực hồ tôm. Công an xã C đã tổ chức truy tìm vật chứng nhưng 

không thu hồi được.  

Đối với chiếc xe mô tô biển số 86B4-XXX.01 mà G đã điều khiển ch  A 

đi thực hiện hành vi ph m tội, hiện G đã bán l i cho một người đàn ông (không 

rõ nh n th n) nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu hồi được. 

  kiến của người bị h i: anh Lâm L không yêu cầu gì thêm về d n sự.  

  Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra t i phiên tòa, căn 

cứ vào kết quả tranh luận t i phiên tòa trên cơ s  xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Viện kiểm sát, bị cáo và những người tham gia tố t ng 

khác. 

NH N ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 1 Về hành vi, trình tự thủ t c tố t ng c ng như các quyết định của Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát nh n d n d n thành phố Phan Thiết: Trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c theo quy định 

của Bộ luật tố t ng hình sự. Quá trình điều tra c ng như t i phiên tòa, các bị cáo 

và những người tham gia tố t ng khác không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành 

vi, trình tự thủ t c tố t ng c ng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó các hành vi, trình tự thủ t c tố t ng c ng 

như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã 

thực hiện đều đúng quy định pháp luật.  

 2  Về chứng cứ buộc tội bị cáo: T i phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn 

Ngọc A, Nguyễn Văn G đã thừa nhận hành vi ph m tội của mình như nội dung 

bản Cáo tr ng số 36/CT/VKS-PT, ngày 26/3/2021 của Viện kiểm sát nh n d n 

thành phố Phan Thiết đã truy tố. Các bị cáo kh ng định những lời khai của các bị 

cáo trong quá trình điều tra là hoàn toàn tự nguyện đúng sự thật, các bị cáo 

không bị bức cung và Cáo tr ng truy tố là đúng, không oan cho các bị cáo. Lời 

khai nhận của các bị cáo t i phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo t i Cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị h i, nh n chứng c ng như các 

chứng cứ khác có trong hồ sơ v  án.  

Như vậy, có đủ cơ s  kết luận, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 05/10/2018, 

Nguyễn Ngọc A cùng Nguyễn Văn G đi đến tiệm game bắn cá Q do anh Lâm L 

làm chủ để chơi, chỉ vì chơi game thua tiền A và G đã vô cớ sử d ng c y rựa đập 

vào màn hình của 06 máy bắn cá với tổng giá trị thiệt h i là 72.000.000 đồng của 

tiệm game. T i Cơ quan Công an, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi ph m 

tội như trên. Vì vậy, Cáo tr ng số 36/CT/VKS-PT, ngày 26.3.2021 của Viện 

kiểm sát nh n d n thành phố Phan Thiết truy tố các bị cáo Nguyễn Ngọc A, 

Nguyễn Văn G ph m tội: "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định t i điểm b 

khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ và đúng quy định của 

pháp luật. 
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 3  Về tính chất, mức độ hành vi ph m tội của bị cáo: Nguyễn Ngọc A, 

Nguyễn Văn G là công d n có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, các bị cáo 

nhận thức rõ hành vi vô cớ sử d ng c y rựa đập vào màn hình của 06 máy bắn cá 

với tổng giá trị thiệt h i là 72.000.000 đồng của tiệm game là hành vi vi ph m 

pháp luật, với lỗi cố ý trực tiếp, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

trực tiếp x m ph m đến quyền s  hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm 

ảnh hư ng xấu đến trật tự trị an t i địa phương nên cần phải xử lý nghiêm trước 

pháp luật để răn đe, giáo d c và phòng ngừa tội ph m chung. 

  4  Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của các bị cáo: 

[4.1]Tình tiết tăng nặng: bị cáo Nguyễn Ngọc A nh n th n xấu, đã bị xử lý 

hành chính vào năm 2015, ph t cảnh cáo về hành vi “Cố ý g y thương tích”, 

năm 2016 bị Tòa án nh n d n tỉnh Bình Thuận xử ph t 21 tháng tù về tội “Cướp 

giật tài sản”, sau khi chấp hành xong các hình ph t bị cáo đã được xóa án tích 

nhưng do bản tính hung hăng không biết tự rèn luyện tu dưỡng bản th n, bị cáo 

l i tiếp t c ph m tội, mặc dù tuổi còn rất nhỏ nhưng chỉ vì chơi game thua tiền, 

bị cáo đã vô cớ sử d ng c y rựa trực tiếp đập vào màn hình của 03 máy bắn cá 

với tổng giá trị thiệt h i là 72.000.000 đồng thuộc trường hợp:“Phạm tội có tính 

chất côn đồ” đ y là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định t i các 

điểm d khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ: Sau khi thực hiện hành vi ph m tội, A đã tự 

nguyện bồi thường, khắc ph c hậu quả cho người bị h i; quá trình điều tra c ng 

như t i phiên tòa hôm nay đã thành khẩn khai báo nên được hư ng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định t i điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. Bị cáo A thực hiện hành vi ph m tội khi chưa đủ 18 tuổi nên được 

hư ng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định t i Điều 91 Bộ luật 

hình sự nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình ph t cho bị cáo.  
[4.3] Tình tiết tăng nặng: bị cáo Nguyễn Văn G chưa có tiền án tiền sự 

nhưng nh n th n xấu, ngày 14/12/2020, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an 

thành phố Phan Thiết kh i tố về tội “G y rối trật tự công cộng”. Hiện nay bị cáo 

đang bị t m giam t i Nhà t m giữ-Công an thành phố Phan Thiết của v  án đang 

bị kh i tố. Bị cáo chỉ vì chơi game thua tiền và được bị cáo A rủ rê, bị cáo nhiệt 

tình tham gia chứ không hề can ngăn khuyên giải và đã vô cớ sử d ng c y rựa 

đập trực tiếp vào màn hình của 03 máy bắn cá với tổng giá trị thiệt h i là 

72.000.000 đồng thuộc trường hợp:“Phạm tội có tính chất côn đồ” đ y là tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định t i các điểm d khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự. 

[4.4] Tình tiết giảm nhẹ: sau khi thực hiện hành vi ph m tội, G đã tự 

nguyện bồi thường, khắc ph c hậu quả cho bị h i; quá trình điều tra c ng như t i 

phiên tòa hôm nay đã thành khẩn khai báo nên được hư ng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định t i điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình ph t cho bị cáo. 

Với tính chất mức độ ph m tội của bị cáo, trên cơ s  c n nhắc tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nh n th n của các bị cáo thấy rằng cần 
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thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo d c các bị cáo 

tr  thành người có ích cho xã hội. 

   5  Về ý kiến của Viện kiểm sát nh n d n thành phố Phan Thiết: 

  kiến của đ i diện Viện kiểm sát nh n d n thành phố Phan Thiết về việc 

áp d ng pháp luật, mức hình ph t là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi 

ph m tội của bị cáo. 

 6  Về xử lý vật chứng: 06 máy bắn cá đều bị vỡ màn hình thu giữ từ anh 

Lâm L. Cơ quan CSĐT-Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành xử lý vật 

chứng, trả l i tài sản cho bị h i, anh L đã nhận l i tài sản. Quá trình thực hiện 

hành vi ph m tội, A và G đã sử d ng 02 c y rựa để đập phá các máy bắn cá trong 

tiệm game. Sau khi xảy ra sự việc A và G đã vứt c y rựa   dọc đường gần khu vực 

hồ tôm. Công an xã C đã tổ chức truy tìm vật chứng nhưng không thu hồi được. Đối 

với chiếc xe mô tô biển số 86B4-XXX.01 mà G đã điều khiển ch  A đi thực hiện 

hành vi ph m tội, hiện G đã bán l i cho một người đàn ông (không rõ nh n th n) 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu hồi được. 

     Bị h i không yêu cầu bồi thường gì thêm về d n sự, về hình sự không yêu 

cầu gì. 

 7  Về án phí: các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 [1 . Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Ngọc A ph m tội:"Cố ý làm hư hỏng tài 

sản". 

Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 178, điểm d khoản 1 Điều 52, điểm b, s 

khoản 1 Điều 51, Điều 91, Điều 101, khoản 1 Điều 50, Điều 38 Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Ngọc A 27 (Hai mƣơi bảy) tháng tù, thời h n tù 

tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

[2]. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn G ph m tội: "Cố ý làm hư hỏng tài 

sản". 

Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 178, điểm d khoản 1 Điều 52, điểm b, s 

khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 50, Điều 38  Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Văn G 30 ( a mƣơi) tháng tù, thời h n tù tính 

từ ngày bắt giam thi hành án. 

   [3]. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

t ng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường v  Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử d ng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Văn G mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ thẩm. 
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 4 .Về quyền kháng cáo: căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố t ng hình 

sự. 

Bị cáo Nguyễn Ngọc A, Nguyễn Văn G, có quyền kháng cáo bản án trong 

thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án (02/6/2021). Bị h i anh Lâm L vắng mặt t i 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND TP. Phan Thiết; 

- Công an TP. Phan Thiết; 

- Chi c c THADS TP. Phan Thiết; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Lưu hồ sơ. 

                                                                                          

                                                            

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊNTÒA 

 

 

 

 

              

               Nguyễn Thị  ích Ngọc 
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